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BINH CHỦNG HÓA HỌC 

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    ……….., ngày      tháng     năm 2025 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan Phòng hóa 

Họ và tên (viết in hoa có dấu):………………………………………………… 

Ngày sinh:………………………... Số CCCD:……………………………... 

Điện thoại:……………………...... Email:………………………………….. 

Nơi đăng ký thường trú:…………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….. 

1. Xét tuyển từ kết quả đánh giá năng lực 

Điểm ĐGNL Đại học QG HN:…………………… Tổ hợp thi ĐGNL:…………… 

Điểm ĐGNL Đại học QG TPHCM:………………  

2. Quy đổi điểm ngoại ngữ 

Điểm IELTS:……………………… Điểm TOEFL iBT:……………………. 

3. Cộng điểm khuyến khích 

Nhóm 1: Học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thời gian đoạt giải 

không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển (thí sinh được cộng điểm khuyến 

khích khi không sử dụng quyền xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển) 

Môn đoạt giải quốc tế:…………… Loại giải:………………………………. 

Môn đoạt giải quốc gia:………… Loại giải:……………………………….. 

Điểm môn đoạt giải 

Lớp 10:………………... Lớp 11: ……………….. Lớp 12:……………….. 



Nhóm 02: Học sinh giỏi bậc THPT đoạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một trong các môn theo tổ hợp xét tuyển 

hoặc tổ hợp cả 3 môn xét tuyển của Nhà trường 

Lớp Điểm tổng kết Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm 

Lớp 10    

Lớp 11    

Lớp 12    

Môn (tổ hợp môn) đoạt giải cấp 

tỉnh:…………… 

Loại giải:………………………………. 

Môn (tổ hợp môn) đoạt giải cấp thành 

phố:…………… 

Loại giải:……………………………….. 

Điểm môn đoạt giải 

Lớp 10:………………... Lớp 11: ……………….. Lớp 12:……………….. 

Nhóm 03: Học sinh giỏi bậc THPT có chứng nhận kết quả các kỳ thi đánh giá 

năng lực quốc tế (SAT, ACT, IELTS, TOEFL iBT) 

Lớp Điểm tổng kết Xếp loại học lực 
Xếp loại hạnh 

kiểm 

Lớp 10    

Lớp 11    

Lớp 12    

Điểm IELTS:…… Điểm TOEFL iBT: …... Điểm SAT:………. Điểm ACT:……....... 

Ngoại ngữ khác:……………..  Điểm:………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm. 

Lưu ý: Phiếu đăng ký của thí sinh phải ghi bằng bút mực xanh. 
 

 CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH 
(ký ghi rõ họ tên) 

 


